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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt chuẩn quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia   

         

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ Nghị định số 55/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học 

và Công nghệ; 

Căn cứ Quyết định số 1488/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2030; 

Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BKHCN ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với chuẩn quốc gia; 

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt một (01) chuẩn đo lường quốc gia sau đây:  

a) Tên lĩnh vực đo, đại lượng đo: Nhiệt độ không tiếp xúc, nhiệt độ nhiệt 

động học. 

b) Tên chuẩn đo lường: Điểm chuẩn vật đen Đồng (Cu). 

c) Số hiệu: V10.01.25. 

d) Nơi sản xuất, năm sản xuất: 

- Nơi sản xuất: Hãng Chino Corporation. 

- Nước sản xuất: Nhật Bản. 

- Năm sản xuất: 2019. 

đ) Ký mã hiệu, các đặc tính kỹ thuật đo lường của chuẩn đo lường: 

Tên chuẩn đo lường Ký mã hiệu 
Đặc tính kỹ thuật               

đo lường 

Điểm chuẩn 

vật đen Đồng 

(Cu) 

Bình điểm 

chuẩn Đồng 

(Cu) 

Model: IR-R0A-UCU 

S/N: RA-0203B0009 
Nhiệt độ: 1084,62 °C 

U95: 0,34 °C Lò điểm chuẩn 

vật đen (tái tạo 

điểm Đồng) 

Model: IR-R0A-HE 

S/N: RA-0203B0002 
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Điều 2. Chỉ định Viện Đo lường Việt Nam (địa chỉ trụ sở chính: số 8, Hoàng 

Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội; ĐT: 024.38363242; Fax: 

024.37564260) giữ chuẩn đo lường quốc gia ghi tại Điều 1 của Quyết định này tại 

địa chỉ: Cơ sở 2 Viện Đo lường Việt Nam - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Hòa 

Lạc, thành phố Hà Nội; ĐT: 024.37914876; Fax: 024.37564260. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng, Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

Quốc gia, Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam và các tổ chức, cá nhân liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                                    
- Như Điều 4; 

- Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng (để b/c); 

- Thứ trưởng Lê Xuân Định; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN; 

- Cổng thông tin điện tử của Ủy ban TCĐLCLQG; 

- Lưu: VT, TĐC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Xuân Định 
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